
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Stt Số CMND Họ và tên Ngày sinh Điểm thi Ghi chú

1 058303002383 NGUYỄN THỊ KIM ANH 12/06/2003 8.75

2 264582618 PHÚ THỊ ĐẠT 10/11/2003 8.25

3 264556503 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 13/03/2003 7.75

4 MI4500702727 HÀNG KIỀU MỸ DUYÊN 01/11/2003 6.25

5 058303002382 LÊ THỊ KIM GIANG 12/10/2003 8.75

6 264585030 NGUYỄN THỊ THU HÀ 18/12/2003 8.75

7 264579539 NGUYỄN THỊ MỸ HẠ 08/09/2003 8

8 264589558 LÊ PHAN NGUYỆT HẰNG 10/10/2003 8

9 264551580 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 10/12/2002 8.25

10 264554776 LÊ THỊ NGỌC HẢO 11/01/2003 8.25

11 264578270 TRÀ THỊ MỸ HẢO 26/02/2003 8

12 264585726 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 29/08/2003 8.25

13 264567751 VÕ THỊ MAI HOA 11/09/2003 8.25

14 264545574 PHAN THỊ LỆ HÒA 04/07/2003 8

15 264573952 NGUYỄN THỊ NGÂN HUỆ 24/07/2003 8.5

16 264589559 TRƯƠNG ĐINH THUYẾT HƯỜNG 26/10/2003 8

17 058303000116 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 15/04/2003 8

18 264560740 TRÀ THỊ KIM LIÊN 09/12/2003 8

19 058303001650 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 14/10/2003 8

20 058303002021 NGÔ ĐỖ THÙY LOAN 18/03/2003 8.5

21 058303001720 ĐÀO LÊ KIỀU LUY 24/12/2003 8

22 264579562 BÙI THỊ KIM LÝ 06/07/2003 8.5

23 264558499 LÊ NGỌC ANH MY 28/04/2003 7.75

24 MI4500741494 VÕ THỊ THÚY NGÂN 05/09/2003 7.75

25 264571560 BỘ A LÊ THỊ NGÂN 13/02/2002 6.5

26 264593643 PHAN DIỄM NGỌC 01/11/2003 7.5

27 264577757 ĐỖ HỒNG NGỌC 02/12/2003 7.75

28 264582629 ĐÀNG THỊ MINH NGUYỆT 07/02/2003 8.25

29 264596236 NGUYỄN LÊ THỊ TUYẾT NHI 18/05/2003 8

30 264577163 TRƯƠNG THỊ BÍCH NHI 17/02/2003 8.5

31 264559090 LƯƠNG THỊ KIM NHUNG 29/08/2003 8.25

32 058303001639 KATƠR THỊ NHUNG 01/01/2003 8.75

33 264543920 NGUYỄN HOÀNG ANH PHÚ 03/03/2003 9.25

34 264579046 NGUYỄN PHÙNG THANH PHƯƠNG21/11/2003 8.25

35 264582939 PHẠM NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 10/07/2003 8.25

36 264572595 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 14/11/2003 7.25

37 058303000478 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 21/08/2003 8.75

38 264582652 HÁN THỊ HOA PHƯỢNG 20/12/2003 8.75

39 264593546 TRƯỢNG THỊ TRÚC QUÝ 08/10/2003 7.75

40 264570042 VĂN TÚ QUYÊN 22/05/2002 7.5

41 264585031 NGUYỄN THỊ QUỲNH 07/02/2003 8.75

42 264576012 PHẠM THỊ THANH SEN 08/03/2003 8.25

43 264579485 VÕ THỊ KIM SƯƠNG 22/04/2003 7.75

44 MI4500723421 LÊ TRẦN HUYỀN THOA 21/04/2003 8.25
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45 058303000106 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 06/03/2003 8

46 264586650 VÕ MINH THƯ 20/06/2003 8.5

47 264579660 MAI DƯƠNG MINH THƯ 16/10/2003 8.25

48 264561159 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 13/11/2003 8

49 058303001471 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 03/11/2003 8

50 264577922 ĐỖ THỊ BÍCH TRÂM 31/01/2002 8.75

51 264590801 NGUYỄN THANH TRANG 03/12/2003 8

52 264577197 TRẦN THANH TRANG 21/04/2003 8.5

53 058302000375 CHAMALÉA THỊ TRANG 09/05/2002 6.5

54 264586954 NGUYỄN NGỌC UYÊN TRINH 08/11/2003 8

55 264535956 NGUYỄN THỊ KIM TRINH 10/01/2003 8

56 264567898 NGUYỄN THANH TRÚC 13/04/2003 8.75

57 058303000674 HỒ THANH TRÚC 29/11/2003 8.25

58 264593605 QUẢNG THỦY THẢO VÂN 12/06/2003 8

59 264590981 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 30/07/2003 8

60 264557967 NGUYỄN ĐÀO PHƯƠNG VY 26/08/2003 8.25

61 264552486 HỒNG HẰNG TRÚC VY 18/01/2003 8.5

62 058303000523 VÕ THỊ NHƯ Ý 02/11/2003 8.25

63 058303002381 ĐẶNG THỊ KIM YÊN 30/06/2003 9

64 264593648 PHÚ THỊ KIMZON 15/01/2003 6.5

65 058302000335 TRƯỢNG THỊ HOÀNG GIA 24/10/2002 8

66 058303000078 HUỲNH VŨ KIỀUMY 28/08/2003 6.25

67 264560878 DƯƠNG NỮ LAN ANH 20/10/2003 8.25

68 058303000178 TRẦN THỊ THÙY DUNG 10/06/2003 7.75

69 264567792 NGÔ LÊ THÙY LINH 21/05/2003 8.5

70 264545532 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 20/04/2003 8

71 58303002118 Lê Thị Mỹ Dung 8/9/2003 8.75

72 58303000678 Ngô Thị Diễm My 12/10/2003 8.75

73 5830300429 Phạm Linh Nhi 30/08/2002 8.75

74 264547853 Đoàn Thị Kim Oanh 22/11/2002 8.25

75 264572009 Huỳnh Thị Kim Phượng 19/09/2002 8.75

76 264589542 Đặng Xuân Quý 12/24/2003 8.5

77 56303000200 Bùi Lê Trường Sa 18/06/2003 8.25

78 264579840 Tô Thị Kim Thơ 1/11/2003 8.75

79 264577632 Nguyễn Bảo Trâm 24/06/2002 8.5

80 264565528 Nguyễn Thị Tú Trinh 25/07/2002 8.25

81 264582576 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 10/12/2003 8.25
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